
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

        ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC LEOLEN FORTE

Hoạt chất: Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin

Nồng độ/hàm lượng: 5mg + 3mg

Nhóm thuốc: Kháng sinh

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Nhà sản xuất: OPC - Việt Nam

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến 

cáo cho 

bệnh nhân:

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường:

- Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 2 lần.

- Trẻ em từ 7 đến dưới 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần.

- Trẻ em từ 4 đến dưới 7 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 1 lần.

- Trẻ em dưới 4 tuổi: Không dùng do dạng bào chế không phù hợp.

Không có tác dụng phụ nào nghiêm trọng

Nếu bệnh nhân bị động kinh hoặc co thắt cơ thì nên thận trọng

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc

Quá liều: Thuốc có độc tính thấp nên ít khi gây quá liều. Tuy nhiên, nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường 

nào, cần báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

Dị ứng: Ngừng thuốc ngay nếu có dấu hiệu phát ban, ngứa, khó thở, hoặc sưng mặt, môi, lưỡi.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ

Xuất hiện phát ban, ngứa, khó thở hoặc các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng.

Bất kỳ phản ứng bất thường nào khác mà trước đây chưa từng gặp.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác

Hiện chưa có báo cáo về tương tác thuốc, nhưng vẫn cần thông báo cho bác sĩ về tất cả các thuốc đang sử 

dụng, bao gồm thuốc kê đơn, không kê đơn, và thực phẩm chức năng.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân

Uống thuốc sau bữa ăn để giúp hấp thu tốt hơn và giảm kích ứng dạ dày (nếu có).

Uống thuốc đúng liều, đúng thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu quên liều, uống ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến liều tiếp theo, bỏ qua liều quên và tiếp tục lịch uống thuốc 

như bình thường, không dùng gấp đôi liều.

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc, có thể sử dụng bình thường.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

- Hỗ trợ điều trị các bệnh lý thần kinh ngoại biên có liên quan đến bệnh xương khớp (đau dây thần kinh tọa, 

viêm rễ thần kinh...), do chuyển hóa (viêm đa dây thần kinh do tiểu đường hay nghiện rượu...), nhiễm Herpes 

zoster, hoặc do lạnh.

- Hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh mặt, thần kinh sinh ba, thần kinh gian sườn, đau thắt lưng.

Nên uống nguyên viên thuốc với một ly nước đầy, không nên tách, nghiền, nhai. 

Tốt nhất nên uống sau bữa ăn

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


